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BÀI KT CUỐI NĂM 

MÔN: ĐỊA LÍ 

Các em thực hiện làm bài theo yêu cầu của lệnh đề nhé 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu 1; 2; 3; 4 sau đây: 

1/ Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ là: 

 a.   Đồng bằng lớn thứ hai nước ta với hệ thống đê ngăn lũ.   

 b.   Đồng bằng lớn nhất nước ta, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

 c.   Đồng bằng có nhiều đầm phá. 

 d.   Đồng bằng có nhiều cồn cát.               

 2/  Đồng bằng Bắc Bộ do các sông nào bồi đắp nên? 

a.  Sông Hồng và sông Thái Bình 

b.  Sông Mê Công và sông Đồng Nai 

 c.  Sông Thái Bình và sông Đồng Nai 

 d.  Sông Mê Công và sông Thái Bình. 

3/ Các dân tộc sống chủ yếu ở đồng bằng Duyên hải miền Trung là: 

a.  Kinh, Chăm. 

b.  Kinh, Khơ-me. 

 c.  Kinh, Ê-đê 

 d.  Chăm, Ê-đê. 

4/ Thành phố Cần Thơ có vị trí ở : 

           a. Trung tâm đồng bằng Nam Bộ 

           b. Trung tâm của sông Tiền và sông Hậu 

           c. Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long 

           d. Trung tâm của miền Đông Nam Bộ 

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước ý trả lời trong các câu sau đây: 

5/ Những nội dung nào dưới đây nói về biển, đảo và quần đảo:  

     a) Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo. 

     b) Vùng biển nước ta là bộ phận của Biển Đông. 

     c) Dầu khí không khai thác được ở vùng biển nước ta. 

     d) Nhiều vùng ven biển nuôi hải sản vì biển nước ta rất nghèo hải sản. 

6/ Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp: 

(Viện nghiên cứu lúa / Ninh Kiều/ Bằng Lăng / sông Hậu.) 



- Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ …………………………..Bến sông nổi tiếng của thành phố Cần 

Thơ là ……………………..………...   Nơi tạo ra nhiều giống lúa mới ở thành phố Cần Thơ là 

………………………Ở  thành phố Cần Thơ có vườn cò  …………………………. 

 

7/ Em nêu vai trò của biển đối với nước ta. Kể tên một số đảo hoặc quần đảo của nước ta mà em 

biết. 

* Trả lời: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................ 

8/ Theo em hiện nay chúng ta  phải làm gì để bảo vệ tài nguyên biển của nước ta? 

* Trả lời: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

ĐÁP ÁN: 

Câu 1: b. Đồng bằng lớn nhất nước ta, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

Câu 2: a. Sông Hồng và sông Thái Bình 

Câu 3: a. Kinh, Chăm 

Câu 4: c. Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long 

Câu 5 : Những nội dung nào dưới đây nói về biển, đảo và quần đảo:  

     Đ a) Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo. 

     Đ b) Vùng biển nước ta là bộ phận của Biển Đông. 

     S c) Dầu khí không khai thác được ở vùng biển nước ta. 

     Đ d) Nhiều vùng ven biển bị cạn kiệt nguồn hải sản do nạn đánh bắt bừa bãi. 

Câu 6: Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp: 

- Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu. Bến sông nổi tiếng của thành phố Cần Thơ là bến Ninh 

Kiều. Nơi tạo ra nhiều giống lúa mới ở thành phố Cần Thơ là Viện nghiên cứu lúa. Ở thành phố Cần 

Thơ có vườn cò Bằng Lăng. 

Câu 7: Em nêu vai trò của biển đối với nước ta. Kể tên hai đảo hoặc hai quần đảo của nước ta mà em 

biết. 

* Vai trò của biển: 

- Biển điều hòa khí hậu 

- Kho muối vô tận, cung cấp khoáng sản, hải sản.  

- Thuận lợi phát triển du lịch và xây dựng cảng biển. 



* Tên hai đảo hoặc hai quần đảo của nước ta: 

- Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

8/ Theo em hiện nay chúng ta  phải làm gì để bảo vệ tài nguyên biển của nước ta? 

* Trả lời: 

- Không khai thác đánh bắt bừa bãi. 

- Không xả rác thải, nước thải ô nhiễm vào nguồn nước biển. …. 

 

Dặn dò: 

- Xem lại nội dung tiết kiểm tra, nhớ những nội dung liên hệ thực tế để vận dụng em nhé. 

- Các em hoàn chỉnh bài tập theo yêu cầu sau đó ghi chép cẩn thận vào vở bài học.  

- Những nội dung nào các em chưa hiểu có thể liên hệ với GV để có những gợi ý chính xác và đầy đủ 

nhất. 

- Sau khi hoàn thành bài tập và sửa bài đầy đủ, các em nói với ba mẹ chụp hình lại phần làm bài của 

các em và gởi cho GV để nhận những lời góp ý từ GV em nhé. Điều đó giúp em ngày càng tiến bộ hơn. 

Chúc các em học tốt nhé.  
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